
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: VND 

Stt TÀI SẢN
Mã 
số Số cuối kỳ Số đầu năm 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 397,937,657,494 179,079,163,900 
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 8,541,815,905 44,423,027,953 
1. Tiền 111 8,541,815,905 44,423,027,953 
2. Các khoản tương đương tiền 112

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 255,055,000,000 14,055,000,000 
1. Đầu tư ngắn hạn 121 255,055,000,000 14,055,000,000 
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129

III. Các khoản phải thu 130 46,448,601,458 30,318,114,546 
1. Phải thu của khách hàng 131 14,999,697,521 25,247,579,643 
2. Trả trước cho người bán 132 24,513,626,175 2,156,434,377 
3. Phải thu nội bộ 133  -  - 
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134  - 
5. Các khoản phải thu khác 138 7,574,094,961 3,552,917,725 
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139  (638,817,199)  (638,817,199)

IV. Hàng tồn kho 140 83,424,103,959 86,850,781,794 
1. Hàng tồn kho 141 83,424,103,959 86,850,781,794 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,468,136,172 3,432,239,607 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,634,502,414 1,751,498,428 
2. Các khoản thuế phải thu 152 2,061,304,518 493,589,896 
3. Tài sản ngắn hạn khác 158 772,329,240 1,187,151,283 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 204,526,140,048 200,093,292,261 
I. Các khoản phải thu dài hạn 210  -  - 
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211  - 
2. Phải thu nội bộ dài hạn 212  - 
3. Phải thu dài hạn khác 213  - 
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219  - 

II. Tài sản cố định 220 150,248,402,234 149,434,543,395 
1. Tài sản cố định hữu hình 221 81,816,026,622 81,826,656,838 

Nguyên giá 222 197,574,755,166 194,908,319,911 
Giá trị hao mòn lũy kế 223  (115,758,728,544)  (113,081,663,073)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224  - 
3. Tài sản cố định vô hình 227 871,204,732 921,324,760 

Nguyên giá 228 1,242,220,543 1,242,220,543 
Giá trị hao mòn lũy kế 229  (371,015,811)  (320,895,783)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 67,561,170,880 66,686,561,797 
III. Bất động sản đầu tư 240  - 
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 42,168,075,855 38,499,423,011 

1. Đầu tư vào công ty con 251  - 
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 2,774,805,000 2,774,805,000 
3. Đầu tư dài hạn khác 258 40,102,137,513 36,433,484,669 
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 259  (708,866,658)  (708,866,658)
V. Tài sản dài hạn khác 260 12,109,661,959 12,159,325,855 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12,109,661,959 12,159,325,855 
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262  - 
3. Tài sản dài hạn khác 268  - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 602,463,797,542 379,172,456,161 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2008



Stt NGUỒN VỐN số Số cuối kỳ Số đầu năm 
A - NỢ PHẢI TRẢ 300 114,907,676,616 172,176,511,837 

I. Nợ ngắn hạn 310 99,812,346,876 141,006,182,097 
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 29,743,130,144 55,897,610,444 
2. Phải trả cho người bán 312 56,272,308,552 72,214,053,957 
3. Người mua trả tiền trước 313 1,502,172,731 1,785,971,889 
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 314 4,655,698,468 4,097,933,845 
5. Phải trả công nhân viên 315  - 
6. Chi phí phải trả 316 4,215,599,714 4,809,360,100 
7. Phải trả nội bộ 317
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 3,423,437,267 2,201,251,862 

II. Nợ dài hạn 320 15,095,329,740 31,170,329,740 
1. Phải trả dài hạn người bán 321
2. Phải trả dài hạn nội bộ 322
3. Phải trả dài hạn khác 323 1,437,536,000 29,512,536,000 
4. Vay và nợ dài hạn 324 12,800,000,000 800,000,000 
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 325
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 326 857,793,740 857,793,740 

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 487,556,120,926 206,995,944,324 
I. Vốn chủ sở hữu 410 484,792,542,743 205,372,248,941 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 154,207,820,000 107,707,820,000 
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 302,726,583,351 70,226,583,351 
3. Cổ phiếu ngân quỹ 413
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 414
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415
6. Quỹ đầu tư phát triển 416 10,587,588,608 7,458,322,848 
7. Quỹ dự phòng tài chính 417 3,291,431,382 2,069,231,382 
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 418
9. Lợi nhuận chưa phân phối 419 13,979,119,402 17,910,291,360 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 2,763,578,183 1,623,695,383 
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 421 2,763,578,183 1,623,695,383 
2. Nguồn kinh phí 422
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 423

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 602,463,797,542 379,172,456,161 
 -  - 

Stt CHỈ TIÊU Số cuối kỳ Số đầu năm 
1. Tài sản thuê ngoài  - 
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công  - 
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi  - 
4. Nợ khó đòi đã xử lý  - 
5. Ngoại tệ các loại (USD) 103,971.29 63,652.00 
6. Dự toán chi phí hoạt động
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có 115,387,712,733 112,760,767,290 

Kế toán trưởng

`
  

Nguyễn Quang Hiến

Giám đốc Công ty 

Trương Phú Chiến 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đồng Nai, ngày 22  tháng 04 năm 2008 



CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu Mã số Thuyết 
minh

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5 6 7

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 132,165,660,302 94,105,819,243 132,165,660,302 94,105,819,243 
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 761,203,568 507,677,290 761,203,568 507,677,290 
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02) 10 131,404,456,734 93,598,141,953 131,404,456,734 93,598,141,953 
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 102,984,529,379 68,532,597,321 102,984,529,379 68,532,597,321 
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11 ) 20 28,419,927,355 25,065,544,632 28,419,927,355 25,065,544,632 
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 3,184,959,541 6,475,598,125 3,184,959,541 6,475,598,125 
7. Chi phí tài chính 22 VI.28 500,572,217 198,679,583 500,572,217 198,679,583 
       Trong đó : Chi phí lãi vay 23 499,529,011 125,419,570 499,529,011 125,419,570 
8. Chi phí bán hàng 24 16,259,691,499 13,987,202,331 16,259,691,499 13,987,202,331 
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 7,626,491,597 5,051,269,350 7,626,491,597 5,051,269,350 
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) -  (24 + 
25)]

30 7,218,131,583 12,303,991,493 7,218,131,583 12,303,991,493 

11. Thu nhập khác 31 909,106,042 302,704,284 909,106,042 302,704,284 
12. Chi phí khác 32 11,117,071 18,163,634 11,117,071 18,163,634 
13. Lợi nhuận khác ( 40=31 - 32 ) 40 897,988,971 284,540,650 897,988,971 284,540,650 
14. Tổng lợi nhuận kế toán truớc thuế (50 = 30 + 40) 50 8,116,120,554 12,588,532,143 8,116,120,554 12,588,532,143 
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 1,749,736,012 3,209,855,914 1,749,736,012 3,209,855,914 
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30  -  - 
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 6,366,384,542 9,378,676,229 6,366,384,542 9,378,676,229 
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70  -  - 

Đồng Nai, ngày 22  tháng 04 năm 2008
Kế toán trưởng 21.6% Giám đốc Công ty

Nguyễn Quang Hiến Trương Phú Chiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÍ I NĂM 2008

Qui 1 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này



CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Mã số Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này
Năm nay Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1 Lợi nhuận trước thuế 01 8,116,120,554 12,588,532,143
2  Điều chỉnh cho các khoản:

Khấu hao tài sản cố định 02 4,036,260,297 2,336,348,462
Các khoản dự phòng 03
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (3,186,485,164) (6,475,598,125)
Chi phí lãi vay 06 499,529,011 125,419,570

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu 
động 08 9,465,424,698 8,574,702,050

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (11,678,303,799) 4,469,820,495
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 3,426,677,835 7,371,046,863

-
Tăng, giảm các khoản phải trả ( không bao gồm lãi vay phải trả và 
thuế TNDN phải nộp) 11 (14,565,358,735) (16,882,195,492)

- Tăng giảm chi phí trả trước 12 166,659,910 (71,660,416)
- Tiền lãi vay đã trả 13 (499,529,011) (125,419,570)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (2,720,264,209) (178,818,226)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (175,000,000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (16,579,693,311) 3,157,475,704
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài 

hạn khác 21 (16,233,932,894) (324,183,300)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài 

hạn khác 22 0
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (255,000,000,000) (5,000,000,000)
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 628,276,056
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 (4,296,928,900) (4,917,820,535)
- Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 9,743,941,090
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 3,186,485,164 442,048,318

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (271,716,100,574) (56,014,427)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 279,000,000,000
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của 

doanh nghiệp đã phát hành 32 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 29,673,646,600 11,745,591,252
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (56,259,064,763) (7,320,343,558)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 252,414,581,837 4,425,247,694
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (35,881,212,048) 7,526,708,971
Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 44,423,027,953 22,569,254,239
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 8,541,815,905 30,095,963,210

Biên Hòa, ngày 22  tháng 04 năm 2008
Kế toán trưởng Giám đốc Công ty

Nguyễn Quang Hiến Trương Phú Chiến

CHỈ TIÊU

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quí  I năm 2008





14- Các khoản giảm trừ doanh thu 761,203,568 974,344,763 
   Trong đó:
 - Chiết khấu thương mại
 - Giảm giá hàng bán
 - Hàng bán bị trả lại 761,203,568 974,344,763 
 - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 
 - Thuế xuất khẩu 

15- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 131,404,456,734 161,729,764,210 
   Trong đó:   
 - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa 131,404,456,734 161,729,764,210 
 - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ  -  - 

16- Giá vốn hàng bán Kỳ này Kỳ trước 
- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán 102,984,529,379 124,182,349,869 
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
 - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

102,984,529,379 124,182,349,869 

17- Doanh thu hoạt động tài chính Kỳ này Kỳ trước 
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 2,579,535,597 457,974,866
 - Lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 598,223,944 4,530,593,917 
- Cổ tức, lợi nhuận được chia 7,200,000 16,010,521 
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 47,444,437 
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 
 - Lãi bán hàng trả chậm
 - Doanh thu hoạt động tài chính khác

3,184,959,541 5,052,023,741

18- Chi phí tài chính Kỳ này Kỳ trước 
 - Lãi tiền vay 499,529,011 1,532,069,998 
 - Lỗ đầu tư cổ phiếu
 - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm 
 - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 - Lỗ bán ngoại tệ
 - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 117,566,486 
 - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
 - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 708,866,658 
 - Chi phí tài chính khác 1,043,206 10,988,950 

500,572,217 2,369,492,092 

19- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Kỳ này Kỳ trước 

1,749,736,012 2,379,120,511 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quang Hiến Trương Phú Chiến

Lập ngày 22 tháng 04 năm 2008
Giám đốc Công ty

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế 
kỳ hiện hành
 - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các kỳ trước 
vào chi phí thuế thu nhập hiện hành kỳ nay
 - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Cộng

Cộng

Cộng
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